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DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ 

(Cập nhật đến ngày 28/02/2024) 

          
TP. HÀ NỘI  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

1 
Bệnh viện Hồng Phát 

(BV Trí Đức) 

219 Lê Duẩn, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai 

Bà Trưng  
x     02439429485   

2 Bệnh viện Hồng Ngọc 
55 Yên Ninh,P.Trúc Bạch, Q. Ba Đình, 

Hà Nội 
x x x 

02437161239 

(Máy lẻ: 2203) 
 Từ 7h30-18h 

3 
Bệnh viện Mắt Quốc tế 

DND 

126-128 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
x x  x  19006966 

BV thực hiện BLVP từ T2-T6 

giờ hành chính  

4 

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc tế Vinmec Times 

City 

458 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
x x   02439743556 BHYTNN hoặc BM 

5 
Bệnh viện Ung bướu 

Hưng Việt 

Số 34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 
x x   02462500707 BHYTNN hoặc BM 
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6 
Bệnh viện MEDELAB 

Việt Nam  

86-88 Nguyễn Lương Bằng, Nam 

Đồng, Đống Đa, Hà Nội 
x x   02438456868   

7 
Bệnh viên Đa khoa Quốc 

tế Thu Cúc 

286, 288,290,292,294 Thụy Khuê, 

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội 
x x x 

02437286699 

0904562252 
BHYTNN hoặc BM 

8 
Bệnh viện Đa khoa Tâm 

Anh 

108 P. Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long 

Biên, Hà Nội 
x x  x  02438723872 BHYTNN hoặc BM 

9 
Bệnh viện Đa khoa 

Medlatec 

42-44 Nghĩa Dung, P. Phúc xá, Q.Ba 

Đình, Hà Nội 
x x x 02437162066   

10 Bệnh viện Hà Thành  
Số 61 phố vũ Thạnh ô chợ dừa  đống đa 

hà nội  
x x   02437655599 BHYTNN hoặc BM 

11 Bệnh viện Đông Đô  
Số 05 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, 

TP. Hà Nội 
x x x 02462784449 BHYTNN hoặc BM 

12 
Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức  

40 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
x x   02438253531 

Bắt đầu từ 20/05/2021 

Liên hệ tại Tầng 1, nhà C4, bộ 

phận Công Tác Xã Hội của BV 

13 

Bệnh viện Hồng Ngọc 

An Sinh Phúc Trường 

Minh 

Số 8 Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, 

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
x x x  

02473008866 

(Ext: 1112) 
  

14 
Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc tế Bắc Hà 

Số 137 Nguyễn Văn Cừ, P.Ngọc Lâm, 

Q.Long Biên, Tp Hà Nội 
x x x  02422207733 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

01/11/2021 

15 
Chi nhánh Bệnh Viện 

Quốc Tế DOLIFE 

Số 108 Nguyễn Hoàng, P.Mỹ Đình 2, 

Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội 
  x   02473088818 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

11/11/2021 
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16 
Bệnh Viện Tim Hà Nội 

(Cơ sở 1) 

92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 

quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
x x x  02433942243 BHYTNN hoặc BM 

17 
Bệnh Viện Tim Hà Nội 

(Cơ sở 2) 

Số 34 Võ Chí Công, phường Xuân La, 

quận Tây Hồ, Hà Nội 
x x x  02437589191 BHYTNN hoặc BM 

18 
Bệnh viện Hữu Nghị 

(Việt Xô) 

Số 1, Trần Khánh Dư, phường Bạch 

Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
x x x  02436330705 

BHYTNN hoặc BM 

BV chỉ gửi yêu cầu BL trước khi 

KH xuất viện 4h 

19 
Bệnh viện Giao Thông 

Vận Tải 

Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 
x x x  02437664751 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

25/04/2023 

20 
Bệnh viện Đa khoa Xanh 

Pôn 

12 Chu Văn An , Phường Điện Biên, 

Quận Ba Đình , TP. Hà Nội 
x x x  

02438233075 

02438233073 

Bắt đầu BLVP từ 22/06/2023 

*Vui lòng lưu ý tại mục Ghi chú 

trang 29 

21 
Bệnh viện Đa khoa Đức 

Giang 
54 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội x x x  02438272075 

BHYTNN hoặc BM 

 BLVP từ 01/12/2023 

 

PHÒNG KHÁM 

 

22 

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Vinmec Royal 

City 

Tầng 1, Tòa nhà R2B Khu Đô Thị 

Royal City, 72 A Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
  x   02466646868   

23 
Phòng khám Đa khoa Dr 

Bình Tele-Clinic 

Tầng 1 đến tầng 4, số 11 – 13 – 15 Trần 

Xuân Soạn, Hà Nội 
  x x  02439410788   

24 
Phòng khám Đa khoa 

quốc tế Thu Cúc  

Số 216 Trần Duy Hưng phường Trung 

Hòa Cầu Giấy Hà Nôi. 
  x x 0936237696   
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25 
Phòng khám Đa khoa 

quốc tế Thu Cúc  

Tầng hầm và tầng 1, tòa nhà HH01, Eco 

Lakeview, số 32 Đại từ, P.Đại Kim, 

Q.Hoàng Mai, Tp Hà Nôi. 
  x x 0934447880 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

11/11/2021 

26 
Phòng khám Đa khoa 

quốc tế Thu Cúc  

Số 126-136 Nguyễn Trãi, P.Thượng 

Đình,Q.Thanh Xuân, Tp Hà Nội 
  x x 0936378466 

Bắt đầu ngưng hoạt động từ 

04/02/2024 

27 
Phòng khám Hồng Ngọc 

KEANGNAM 

Khu B1, tầng 10 Keangnam Landmark 

72, Phạm Hùng, Hà Nội 
  x x  02439275568 

BV nhận BLVP từ 7h30 – 

17h00   

28 
Phòng khám Hồng Ngọc 

SAVICO 

Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 07-09 

Nguyễn Văn Linh, Long Biên Hà Nội 
  x x  02439275568 

BV nhận BLVP từ 7h30 – 

17h00    

29 
Phòng khám Hồng Ngọc 

Nguyễn Tuân 

Tầng 1-N02- TTTM Plaza Goldseason, 

47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 
  x x  02439275568 BV nhận BLVP Từ 8h-17h00 

30 
Phòng khám Hồng Ngọc 

Tố Hữu 

Tầng 1-HPC Landmark, 105 Tố Hữu, 

La Khuê, Hà Đông, Hà Nội 
  x x  02439275568 BV nhận BLVP Từ 8h-17h00  

31 
Phòng Khám Hồng Ngọc 

Tây Hồ 

Tầng 1,2,3 - Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân 

La, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
  x x  

02439275568   

Etx 3 
BV nhận BLVP Từ 8h-17h00  

32 
Phòng Khám Medlatec 

Tây Hồ 

Số 99, Trích Sài, phường Bưởi, Tây Hồ, 

Hà Nội 
  x   0965345782   

33 
Phòng Khám Đa Khoa 

125 Thái Thịnh 

Số 125 – 127 Thái Thịnh, Thịnh Quang, 

Đống Đa, Hà Nội 
  x   0972881125 Bắt đầu từ 07/09/2022 

34 
Phòng Khám Medlatec 

Thanh Xuân 

Số 3 Khuất Duy Tiến, phường Thanh 

Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 
  x x 02432663688 Bắt đầu từ 07/09/2022 
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35 
Phòng khám đa khoa 

MedicalPlus Tân Mai 

Tầng 2 TTTM Mandarin Garden 2, 

Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 

Thành Phố Hà Nội 
  x x 19003366 Bắt đầu từ 01/11/2022 

 

NHA KHOA 

 

36 
Nha Khoa KIM – CN Hà 

Nội 

162A Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, 

Đống Đa, Hà Nội 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2161 
  

37 Nha Khoa Lê Hưng 

Tầng 2, Số 214 Nguyễn Lương Bằng, 

P.Quang Trung, Q,Đống Đa, TP. Hà 

Nội 
    x 02435333014  Ngưng BLVP từ 01/01/2024 

38 Nha khoa Smile Care 
Số 3 Ngõ 143 Trung Kính, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội, TP. Hà Nội 
    x 02462849745   

39 
Nha khoa Nụ Cười Mới  

(New Smile Luxury) 

Bùi Thị Xuân, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
    x 02438228585  Ngưng BLVP từ 01/01/2024 

40 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Sing 

Số 01 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
    x 

02436856789 

0902108028 
  

41 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Sing 

Số 12 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 
    x 

02436856789 

 0902108028 
  

42 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Sing 

Số 18 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
    x 

02436856789 

0902108028 
  

43 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Pháp 

24 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, 

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
    x 

02437835768 

024 62929297 

0932203588 
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44 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Pháp 

Số 6 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
    x 

02462755177 

0967501199 
  

45 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Pháp 

Số 29 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
    x 

02466688989 

0929293737 
  

46 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Pháp 

Số 69 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch 

Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
    x 

02436226999 

0966801155 
  

47 Nha khoa Nguyễn Du 
2-4 Nguyễn Du, Phường Hài Bài, Quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
    x 02439432715   

48 Nha khoa Navii Số 36 Hòa Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội     x 02436331897   

49 Nha khoa Navii Số 42 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội     x 02436331897   

  

PHÚ THỌ 

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

50 
Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh 

Phú Thọ 

Đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, 

Việt Trì, Phú Thọ 
x x x 02106254179 

BV nhận BLVP: T2- T6 (từ 7h -

11h30 và 13h30-17h).BLVP từ 

15/11/2023. BHYT hoặc BM 
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BẮC NINH  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

51 
Công ty CP Bệnh viện 

Quốc tế Hoàn Mỹ 

Số 469 Nguyễn Trãi, Phường Võ 

Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 
x x   

02223858999 

(107) 
Bắt đầu từ 20/04/2021 

  

QUẢNG NINH  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

52 
Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Hạ Long 

10A Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, TP. 

Hạ Long, Quảng Ninh 
x     02333828188 BHYTNN hoặc BM 

  

TP. HẢI PHÒNG - HẢI DƯƠNG   

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

53 
Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng 

225C Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải 

Phòng 
x x    02253736285 BHYTNN hoặc BM 

54 
BV Đa khoa quốc tế 

Vinmec Hải Phòng  

Tổ 31 Phường Vĩnh Niệm quận Lê 

Chân Hải Phòng 
x x   02257309888 BHYTNN hoặc BM 
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55 
BV Đa Khoa Quốc Tế 

Hải Phòng  

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh phường cát 

dài Q.Lê Châu, Hải Phòng 
x x   02253955888 BHYTNN hoặc BM 

 

PHÒNG KHÁM 

 

56 
Phòng khám đa khoa 

Thanh Bình 

Lô 02.1-02 Khu đô thị mới phía tây 

Phường Tân Bình TP Hải Dương  
  x   0943133315   

  

NGHỆ AN  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

57 BV Quốc tế Vinh 
Số 99, Đường Phạm Đình Toái, X. 

Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An 
x x x 02383968888 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

01/11/2021 

  

THỪA THIÊN – HUẾ  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

58 

Trung tâm Điều trị theo 

Yêu cầu và Quốc tế - 

Bệnh viện Đa khoa 

Trung Ương Huế 

Số 03 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, 

TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế 
x     02343890888   

  

ĐÀ NẴNG  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 
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BỆNH VIỆN 

 

59 
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà 

Nẵng  
161 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê x x   02363650676   

60 
Bệnh viện Đa khoa Tâm 

Trí Đà Nẵng 

64 Cách mạng Tháng Tám, P.Khuê 

Trung, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng 
x x x 02363679555   

61 
Bệnh viện Đa khoa Gia 

Đình Đà Nẵng (Family) 

73 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận Tây, 

Q.Hải Châu 
x x   02363632111   

62 
Bệnh viện đa khoa quốc 

tế Vinmec Đà Nẵng  

Đường 30/4 khu dân cư số 4 Nguyễn 

Tri Phương, Phường Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu TP Đà Nẵng 
x x   02363711111 BHYTNN hoặc BM 

63 
Bệnh viện Thiện Nhân 

Đà Nẵng 

276-278 Đống Đa, P.Thanh Bình, Quận 

Hải Châu TP Đà Nẵng 
x  x x 02363568988 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

11/11/2021 

64 
Bệnh Viện Đa Khoa 

Phúc Khang Đà Nẵng 

02 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường bắc, 

Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
x x x 02363815115   

 

NHA KHOA 

 

65 
Nha khoa Quốc tế Việt 

Sing 

Số 165 Lê Độ, Quận Thanh khê, TP Đà 

Nẵng 
    x 

02436856789 

0902108028 
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QUẢNG NAM  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

66 BV Đa Khoa Vĩnh Đức 
QL 1A, P.Điện Nam Trung, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 
x x   02353716421   

67 BV Đa Khoa Minh Thiện 
101 Phan Bội Châu, Phường Tân 

Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
x x x 02353888111   

  

KHÁNH HÒA    

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

BỆNH VIỆN 

68 
Bệnh viện Đa khoa Tâm 

Trí Nha Trang 

57-59 Cao Thắng, P.Phước Long, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
x x   02583887599   

69 
Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Nha Trang 

42A Trần Phú, Tây Sơn, P.Vĩnh 

Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 
x x   

02583900199 

02583900168 
BHYTNN hoặc BM 

70 
Bệnh Viện Đa Khoa Sài 

Gòn-Nha Trang 

Lô 10, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã 

Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 
x x x 0258898789   
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LÂM ĐỒNG  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

71 
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà 

Lạt 

Đồi Long Thọ, Phường 10, TP. Đà Lạt, 

Lâm Đồng 
x x x 02633510878   

 

NHA KHOA 

 

72 
Nha khoa Việt Nha – 

Lâm Đồng 

825 Hùng Vương Thị Trấn Di Linh . 

Huyện Di Linh, Lâm Đồng 
    x  

19000141 (Phím 

9) 

02636508897 

  

  

ĐẮC LẮC  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

NHA KHOA 

73 
Nha khoa Việt Nha – 

Đắc Lắc 

352 Phan Bội Châu Thành phố Buôn 

Mê Thuật- Đắc Lắc 
    x  

1900 0141 

(Phím 5) 

0969716627 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

NINH THUẬN 

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

74 
Công Ty Cổ Phần Bệnh 

Viện Sài Gòn-Phan Rang 

05 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương, TP. 

Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận 
x x x  02593968686   

  

BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

PHÒNG KHÁM 

 

75 
Phòng khám Đa khoa 

Vũng Tàu 

Số 207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4,  

TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
  x x  0643550699   

76 
CTY Cổ phần Y Bình An 

– PK Bình An 

372 Hùng Vương, P.Long Lâm, Tp Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa Vủng Tàu 
  x   

02543602466 

0987929358 
  

77 

Vạn Thành Sài Gòn - CN 

phòng khám đa khoa Tân 

Thành 

306 đường Độc Lập, Khu phố Quảng 

Phú, phường Phúc Mỹ, TX. Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
  x x 

02543890186 

02543893186 
  

78 
Phòng khám đa khoa 

Thiên Nam 

192 Đường 3/2, Phường 10, Tp Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
  x x 02543597868   

 

NHA KHOA 

 

79 Nha khoa Hoa Sứ 54 Cô Giang - P4 - TP. Vũng Tàu     x 02543543564   
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80 
Nha khoa KIM- CN Bà 

Rịa Vũng Tàu 

75 Lê Hồng Phong , P7, TP Vũng Tàu, 

Tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu 
    x 

02873086899- 

Ext: 2191 
  

81 

CTY TNHH Vạn Thành 

Sài gòn- CN nha khoa Bà 

Rịa 

75 Bạch Đằng, P.Phước Trung, TP Bà 

Rịa – Vũng Tàu 
    x 02543712186   

  

ĐỒNG NAI  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

82 BV Quốc tế Đồng Nai 
1048A Phạm Văn Thuận, P.Tân Mai, 

Biên Hòa, Đồng Nai 
x x x 02613918750   

83 BV Đồng Nai 2 
02 Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai 
x x x 02518969999   

84 

Bệnh Viện Chấn Thương 

chỉnh hình Sài Gòn-

Đồng Nai ( ITO SG-DN) 

F99, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, 

Biên Hòa, Đồng Nai 
x x x 02513918569   

 

NHA KHOA 

 

85 Nha Khoa KIM 
170 ĐƯỜNG 30/4, P.TRUNG DŨNG, 

TP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 
    x 02873086899   

86 Nha Khoa KIM 
93A Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, TP 

Biên Hòa, Đồng Nai 
    x 02873086899   
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87 

CTY TNHH Vạn Thành 

Sài Gòn - CN nha khoa 

Biên Hòa 1 

1535 PhẠM Văn Thuận, KP3, P.Thống 

Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai 
    x 02513940186   

88 

CTY TNHH Vạn Thành 

Sài Gòn - CN nha khoa 

Biên Hòa 2 

17/11 CMT8, P.Quang Vinh, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai 
    x 

02543847186 

02513840908 
  

89 

CTY TNHH Vạn Thành 

Sài Gòn- CN nha khoa 

Thống Nhất 

14/D Phúc Nhạc, Xã Gia tân 3, Thống 

Nhất, Đồng Nai 
    xx 02518911668   

90 

CTY TNHH Vạn Thành 

Sài Gòn- CN nha khoa 

Định Quán 

45 Phố 1, Ấp 1, XÃ Phú Lợi Định 

Quán, Đồng Nai 
    x 02513616186   

91 
Hệ thống nha khoa Việt 

Nha - Trụ sở 

608 Phạm Văn Thuận, KP5, phường 

Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai 
    x 

19000141 - 

phím 4 

0707808818 

  

  

BÌNH DƯƠNG  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

92 
Bệnh viện Đa khoa Sài 

Gòn Bình Dương 

39 Hồ Văn Cống, ấp 4, Tương Bình 

Hiệp, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương 
x x x 02653668989   

93 
Bệnh Viện Columbia 

Asia Bình Dương 

Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình 

Dương 
x x   02653819933 BHYTNN hoặc BM  

94 
Bệnh viện  Đa khoa 

Hoàn Hảo 

Số 26/14, Khu phố Bình Đường 2, 

phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 
x x   

0342540299 

0356260493 
Bắt đầu từ 01/06/2021 
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95 
Bệnh viện Đa Khoa Vạn 

Phúc 1 

45 Hồ Văn Cống, KP4, P.Tương Bình 

Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương 
x x x 02743777999   

96 
Bệnh viện đa khoa Vạn 

Phúc 2 

28/1 KP. Bình Phước B, Phường Bình 

Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương 
x x x 02742246555   

 

NHA KHOA 

 

97 
Nha Khoa KIM- CN 

Bình Dương 

01 Nguyễn Văn Tiết, P.Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 
    x 02873086899   

98 Nha khoa Bình Dương 
494-496 Đạo lộ Bình Dương, P Hiệp 

Thành, TX Thủ Dầu 1 
    x 02653820115   

99 Nha khoa Bình Dương 
75 Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, TX 

Thuận An, Bình Dương 
    x 02653820115   

  

BÌNH PHƯỚC 

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

100 
Bệnh viện Đa khoa Hoàn 

Mỹ Bình Phước 

Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 
x x x  

02713897997 

0378200000 
Bắt đầu từ 15/09/2022  
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TP. HỒ CHÍ MINH  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

101 
BV Columbia Asia Gia 

Định 

01 Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, 

TP. HCM 
x x   02835511988 

BV ngưng hoạt động từ 

16/01/2024 

102 Bệnh viện Quốc tế CITY 

Khu Y tế kỹ thuật cao, 532A Kinh 

Dương Vương, P.Bình Trị Đông B, 

Q.Bình Tân, TP. HCM 
x     02862803333   

103 
Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Nam Sài Gòn 

Số 88, Đường số 8, KDC Trung Sơn, 

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. 

HCM 
x x   02854292826 BHYTNN hoặc BM 

104 
Bệnh viện Đại học Y 

dược  - Cơ sở 1 

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
x x   02838554269 

Bắt đầu áp dụng BLVP ngoại trú 

từ 01/06/2021 

BHYTNN hoặc BM 

105 
Bệnh viện Đại học Y 

dược  - Cơ sở 2 
201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP. HCM x x   02839555548 

Bắt đầu áp dụng BLVP ngoại trú 

từ 01/06/2021 

BHYTNN hoặc BM 

106 
Bệnh viện Đa khoa Hồng 

Đức 

32/2 Thống Nhất, Phường 10, Q. Gò 

Vấp, TP. HCM 
x     02839969999 BHYTNN hoặc BM 

107 
Bệnh viện Tai mũi họng 

Sài Gòn 

01 – 03 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông 

Lãnh, Q.1, TP. HCM 
x x   02838213456 

BHYTNN hoặc BM 

Tiếp nhận BL từ 7h30-19h30 

(T2-T7), từ 8h-11h30 (CN) 

108 
Bệnh Viện Đa khoa Vạn 

Hạnh 

71 – 74 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP. 

HCM 
x     02838632553 BHYTNN hoặc BM 
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109 Bệnh Viện Quốc Ánh 
104 – 110 đường 54, P.Tân Tạo, Q. 

Bình Tân , TP. HCM 
x x   02839894989 BHYTNN hoặc BM 

110 

Bệnh viện Từ Dũ 

Chỉ BLVP đối với nhập 

viện: Sinh thường, Sinh 

mổ hoặc phẫu thuật. 

284, Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, 

Q.1, TP. HCM 
x x   02854041177     BHYTNN hoặc BM 

111 Bệnh viện Mê Kông 
243A Hoàng Văn Thụ, P1, Q.Tân Bình, 

TP. HCM 
x     

02838844986 

(547) 
  

112 Bệnh viện An Sinh 
10 Trần Huy Liệu, Q.12, Q.Phú Nhuận, 

TP. HCM 
x     02838457777 BHYTNN hoặc BM 

113 
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài 

Gòn - Cơ sở 1 

60 – 60A Phan Xích Long, P.1, Q.Phú 

Nhuận, TP. HCM 
x x   02839902468   

114 
Bệnh viện Đa khoa Tâm 

Trí Sài Gòn 

171/3 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP. HCM 
x x   02862601100   

115 
Bệnh viện Đa khoa Tân 

Hưng 

871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân 

Hưng, Quận 7, TP. HCM 
x x   02837760648 BHYTNN hoặc BM 

116 Bệnh viện Triều An 
425 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, 

Q.Bình Tân, HCM 
x     02837508888   

117 

Bệnh viên Đa Khoa 

Quốc tế Vinmec Central 

Park  

720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM 
x x   02836221166   

118 Bệnh viện FV 
6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. 

HCM 
x x   02854113451   
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119 

Bệnh viện Quốc Tế Chấn 

Thương Chỉnh Hình Sài 

Gòn ( SAIGON-ITO) 

232-305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q.Tân 

Bình, TP. HCM 
x x   0907917123 BHYTNN hoặc BM 

120 
Bệnh viện Sài Gòn - ITO 

Phú Nhuận  

140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, 

Q.Phú Nhuận, TP. HCM 
x x   0937555075 BHYTNN hoặc BM 

121 
BV Răng Hàm Mặt Quốc 

Tế Sài Gòn 

101 Sương Nguyệt Ánh, P.Bến Thành, 

Q1, TP.HCM 
x x x 02873046899   

122 BV Thẫm Mỹ Hàn Quốc 
31 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1, 

TP.HCM 
    x 02873086899   

123 BV Gia An 115 
Số 5, đường 17A, KP 11, P. Bình Trị 

Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM 
x x   02862885886   

124 BV Hùng Vương 128 Hồng Bàng, P 12, Q.05, TP.HCM x     02838558532 BHYTNN hoặc BM 

125 BV Nhi Đồng Thành Phố 
15 Võ Trần Chí – Huyện Bình Chánh – 

Tp.HCM 
x x x 02822536688 BHYTNN hoặc BM 

126 
BV Đa Khoa Quốc Tế 

Hoàn Mỹ Thủ Đức 

241 Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, TP.Thủ 

Đức, TP.HCM 
x x x 02873062062 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

01/11/2021 

127 BV Quốc Tế Mỹ 
Số 6, Đường Bắc Nam 3, P. An Phú, 

Q.2 , TP.HCM 
x x x 02839109999 

Tạm ngưng BLVP từ 

01/12/2023 chờ tái ký 

128 

Bệnh viện Đa Khoa Tâm 

Anh Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
x x x 02839976278 

BV nhận BLVP từ T2-T7: 7H-

19H; Chủ nhật: 7H - 12:H 
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129 
Bệnh viện Mắt Quốc tế 

Hoàn Mỹ Sài Gòn ( IEH) 

27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh 
x x x 02839350999 

BHYTNN hoặc BM 

Bắt đầu từ 01/11/2022 

130 Bệnh Viện Quân Y 175 
786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
x 

  
19001175   

 

PHÒNG KHÁM 

 

131 
PK Columbia Asia Sài 

Gòn 
08 Alexandre de Rrodes, Q.1, TP. HCM    x   02838238888 

PK ngưng hoạt động từ 

16/01/2024 

132 
Phòng khám Đa khoa An 

Khang 

184 – 186 – 188 Nguyễn Đình Chiểu, 

P.6,  Q.3, TP. HCM 
  x   02839302785   

133 
Phòng khám Đa khoa 

Vigor Health 
21 Nguyễn Trung Ngạn, Q.1, TP. HCM   x x 02839115315   

134 
Phòng khám đa khoa 

Yersin 

10 Trương Định, Phường 6, Quận 3, 

TP. HCM 
  x   02839330039   

135 
Phòng khám ĐKQT 

Vinmec Sài Gòn 

2–2 Bis Trần Cao Vân, P.Đa Kao, Q.1, 

HCM 
  x   02835203388   

136 

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế Golden 

Healthcare 

Số 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 0369031818   

137 
Phòng khám Quốc tế 

CAREPLUS TÂN BÌNH 

107 Tân Hải, Phường 13, Q. Tân Bình, 

TP. HCM 
  x x 18006116   

138 
Phòng khám Quốc tế 

CAREPLUS QUẬN 7 

Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, số 105 

Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 

7, TP. HCM 
  x x 18006116   
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139 
Phòng khám Quốc tế 

CAREPLUS QUẬN 1 

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 
  x x 18006116   

140 
Phòng khám Đa khoa 

Song An 

510 Nguyễn Đình Chiểu, P. 4, Q.3, TP. 

HCM 
  x   02838328080   

141 

Công ty TNHH phòng 

khám Đa khoa Quốc tế 

Sài Gòn 

Số 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn Phường 

Cầu Ông Lãnh Q1 TP HCM 
  x   02838213456 

Tiếp nhận BL từ 7h30-16h (T2-

T7) 

142 

Công ty TNHH phòng 

khám Đa khoa Quốc tế 

Sài Gòn - Chi nhánh Lê 

Văn Lương 

441 Đường Lê Văn Lương, Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP HCM 
  x   02838213456 

Tiếp nhận BL từ 7h30-16h (T2-

T7 )  

143 Phòng khám FV 

Lầu 3, Tòa nhà Bitexco Finance Tower, 

Q.1, TP. HCM 

2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM 
  x   02854113451   

144 
Phòng khám Đa Khoa 

JIO Health 

30 Nguyễn Văn Lạc,  P.19, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM 
  x   02838409651   

145 
PK Đa khoa Jio Health - 

PK thông minh 

Tầng 1, Khu bán lẻ của Tòa nhà M-

Plaza Sài Gòn, 39 Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, Quận 1 
  x   02838409651   

146 
PK Đa khoa Thuận Mỹ 

Sài Gòn 

4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  x x 02838119783 

Đổi tên từ PK ĐK Hoàn Mỹ Sài 

Gòn từ 16/01/2024 

147 
Công Ty Cổ Phần Công 

Nghệ Y Tế MEDR 

139 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh 
  x x 02838998199 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

04/05/2022 

148 

Trung Tâm Y Khoa 

Chuyên Sâu Quốc Tế 

BERNARD 

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, 

Quận 3, TP.HCM 
  x x 02835352468 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

04/05/2022 

BHYTNN hoặc BM 
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149 
Phòng Khám Bệnh Viện 

Quốc Tế Mỹ ( AIHCL) 

79 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
  x x 02839109888 

Tạm ngưng BLVP từ 

01/12/2023 chờ tái ký 

NHA KHOA 

150 Nha khoa Kỹ Thuật Số 
62 Đặng Dung, P.Tân Định, Quận 1, 

TP. HCM 
    x 02838483227   

151 Nha khoa Song Phát 
168 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, 

TP. HCM 
    x 0908567909   

152 Nha khoa Song Phát 331 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. HCM     x 0908567909   

153 Nha khoa Song Phát 
198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình 

Thạnh, TP. HCM 
    x 0908567909   

154 
Nha khoa Kỹ thuật cao 

Âu Mỹ 

113 – 115 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, 

Q.1, HCM 
    x 02838202039   

155 
Trung tâm nha khoa I-

DENT 

19V Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, Q.Bình 

Thạnh, TP HCM 
    x 0919263863   

156 Công ty Nha khoa Kim 
31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 

Kao, Quận 1, TPHCM 
    x 02873086899   

157 
Nha khoa Kim - CN 

Quận Bình Thạnh 

33 Đinh Tiên Hoàng, phường 13, Quận 

Tân Bình, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2042 
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158 
Nha khoa Kim - CN 

Quận Tân Bình 

304 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân 

Bình, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2021 
  

159 
Nha khoa Kim - CN 

Quận 10 

396 -398 đường 3/2, phường 12, Quận 

10, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2061 
  

160 
Nha khoa Kim - CN 

Quận 5 

43-45 đường An Dương Vương, 

phường 8, Quận 5, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2081 
  

161 
Nha khoa Kim - CN 

Quận Gò Vấp 

02 đường Nguyễn Oanh, phường 7, 

Quận Gò Vấp, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2121 
  

162 
Nha khoa Kim - CN 

Quận 3 

345 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, 

Quận 3, TPHCM 
    x 

0283086899 - 

Ext: 2201 
  

163 
Nha khoa Kim - CN 

Quận 7 

493 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 

Phong, Quận 7, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2271 
  

164 
Nha khoa Kim – CN 2 

Quận Gò Vấp 

366 A25-366 A26 Phan Văn Trị, 

phường 5, Quận Gò Vấp, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 4013 
  

165 
Nha khoa Kim – CN 2 

Quận 10 

285 đường Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, Quận 10, TPHCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2211 
  

166 
Nha Khoa KIM – Thủ 

Đức 

46A Võ Văn Ngân, P.Tường Thọ, 

Q.Thủ Đức, TP.HCM 
    x 02873086899   

167 NK Lam Anh 329 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM     x 02838624131   
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168 NK 3 tháng 2 
74 đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP. 

HCM 
    x 02838658571   

169 Nha khoa SAKURA 
69 Lê Văn Thiêm , Hưng Phước 3 , 

Phường Tân Phong , Q.7, TP. HCM 
    x 02854156868   

170 Nha khoa Vinh An 
438 Hoàng Văn Thụ, P.4, Quận Tân 

Bình, TP. HCM 
    x 02839481050   

171 Nha Khoa SAIDO 
258 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú 

Nhuận, TPHCM 
    x 02839973373   

172 Nha Khoa SAIDO 
15 Dương Đức Hiền, P.Tây Thạnh, 

Q.Tân Phú TP.HCM 
    x 02839973373   

173 
Nha Khoa VIỆT MỸ - 

QUẬN 7 

1298 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q7, 

TP.HCM 
    x 02837858989   

174 
Nha Khoa Việt Mỹ - 

Quận 8 
175B Liên Tỉnh 5, P5, Q8, TP.HCM     x 02862858585   

175 Nha Khoa Venus 
678 Lê Hồng Phong, P.10, Q,10, 

TP.HCM 
    x     

176 Nha Khoa Sky 
375 -377 Nguyễn Thái Bình – P.12, 

Q10, TPHCM 
    x 0903836436   

177 
Nha khoa Việt Nha – 

Tân Bình 

01 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân 

Bình, TP. HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 2) 

0707808818 
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178 
Nha khoa Việt Nha - 

Quận 3 

Số 8 Đường số 7, Cư Xá Đô Thành, 

Phường 4, Quận 3, TP. HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 3)  

02866824409 

  

179 
Nha khoa Việt Nha - 

Quận 7 

152 Lê Văn Lương, PhườngTân Hưng, 

Quận 7, TP. HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 7)  

02862725352 

  

180 
Nha khoa Việt Nha - Phú 

Nhuận 

51 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận 

Phú Nhuận, TP. HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 6)  

0888061189 

  

181 Westway Dental 
Số 3 đường số 5, KDC Hà Đô Centrosa 

Garden, Quận 10, TP. HCM 
    X 0934818929 

Tạm ngưng BLVP từ 

01/01/2024 

182 Tập Đoàn Dent Plus 
Số 7, Hoa Mai, phường 2, Q. Phú 

Nhuận, TP. HCM 
    X 0934818929 

Tạm ngưng BLVP từ 

01/01/2024 

183 Nha khoa Lan Anh 
292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Q. 

Phú Nhuận, TP. HCM 
    X 02838442838   

184 Nha khoa Lan Anh 
288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Q. 

Phú Nhuận, TP. HCM 
    X 02839918854   

185 Nha khoa Lan Anh 
130 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP. HCM 
    X 02854111616   

186 Nha khoa Lan Anh 
149 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, 

Quận 7, TP. HCM 
    X 02854121314   

187 Nha khoa Lan Anh 
61 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi 

Đông, Quận 2, TP. HCM 
    X 02836361133   
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188 Nha khoa Lan Anh 
11 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi 

Đông, Quận 2, TP. HCM 
    X 02836360555   

189 

Cty TNHH Quốc Tế 

MTV Nha Khoa GOOD 

SMILE 

31 Võ Trường Toản, phường Thảo 

Điền, quận Thủ Đức, TPHCM 
    x 028 38294180 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

04/05/2022 

190 
Cty TNHH Quốc Tế 

GOOD SMILE 

Park 4 P4-SH02 Vinhomes Central 

Park, 720A Điện Biên Phủ, phường 22, 

quận Bình Thạnh, TPHCM 
    x 0848997000 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ 

04/05/2022 

191 
Nha Khoa Quốc Tế DC 

DENTIST 

Số 72 Nguyễn Thị Thập, Khu đô thị 

Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, 

TP Hồ Chí Minh 
    x 0934558815 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ  

07/09/2022 

192 
Nha khoa Happy- Trụ sở 

chính 

437B Man Thiện, Tổ 4, Khu phố 5, 

Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
    x 0977603185 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ  

15/09/2022 

193 
Nha khoa Happy- Chi 

nhánh 2 

559 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, 

Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 
    x 0977603185 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ  

15/09/2022 

194 
Nha khoa Happy- Chi 

nhánh 3 

106 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
    x 0923456199 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ  

15/09/2022 

195 
Nha khoa Happy- Chi 

nhánh 4 

56B Hoa Lan, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
    x 0923456199 

Bắt đầu áp dụng BLVP từ  

15/09/2022 
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LONG AN  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

196 
Nha Khoa VIỆT MỸ- 

CN Bến Lức 

97 Nguyễn Hữu Thọ, KP 3, TT Bến 

Lức, Huyện Bến Lức, Long An 
    x 02723638484   

  

ĐỒNG THÁP (bao gồm: 1 BV) 

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

197 
Bệnh viện Đa khoa Tâm 

Trí Đồng Tháp 

Số 700, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 
x X   02773875993 Bắt đầu từ 05/05/2021 

                

TIỀN GIANG  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

198 
Nha khoa Kim - CN Tiền 

Giang 

304A  Lý Thường Kiệt, phường 5, TP 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
    x 

02873086899 

Ext: 2131 
  

199 
Nha Khoa Việt Mỹ- CN 

Mỹ Tho 1 

94C -94D Ấp Bắc, P4, TP Mỹ Tho, 

Tiền Giang 
    x 02733868989   

200 
Nha Khoa Việt Mỹ- CN 

Mỹ Tho 2 

205 Lê Văn Phẩm, P6, TP Mỹ Tho, 

Tiền Giang 
    x 02736523838   
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KIÊN GIANG  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

201 
Bệnh viện Đa khoa Quốc 

tế Vinmec Phú Quốc 

Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, 

Kiên Giang 
x x   02773985588   

 

NHA KHOA 

 

202 
Nha khoa HAKI Hà Tiên 

 (Nha khoa Việt Mỹ) 

55A Nguyễn Phúc Chu, P. Pháo Đài, 

TP Hà Tiên, Kiên Giang 
    x 0935113141   

203 
Nha khoa Việt Mỹ - CN 

Kiên Lương 

814-816 KP Ngã Ba, TT Kiên Lương, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 
    x 02973757677   

204 
Nha khoa Việt Mỹ - CN 

Rạch Giá 1 

278 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, 

TP Rạch Giá, Kiên Giang 
    x 02976250566   

205 
Nha khoa Việt Mỹ - CN 

Rạch Giá 2 

21 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, TP Rạch 

Giá, Kiên Giang 
    x 02973588688   

206 
Nha khoa Việt Mỹ - CN 

Rạch Sỏi 

121 Mai Thị Hồng Hạnh, P.Vĩnh Lợi, 

TP Rạch Giá, Kiên Giang  
    x 02973699799   

  

TRÀ VINH  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 
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207 
Nha Khoa Việt Mỹ- CN 

Trà Vinh 

16A Nguyễn Đáng, P7, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 
    x 02946293838   

  
  

 
            

CẦN THƠ  

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ 
NỘI 

TRÚ 

NGOẠI 

TRÚ 

NHA 

KHOA 
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ 

 

BỆNH VIỆN 

 

208 
Bệnh viện Quốc tế 

Phương Châu 

300 Nguyễn Văn Cừ (nd), P.An Khánh, 

Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ 
x x   

02922222836     

0901228872 
  

209 
Bệnh viên đa khoa Hoàn 

Mỹ Cửu Long 

20, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 

Phú Thứ, Quận Cái Răng TP. Cần Thơ 
x x   02923917901    

 

NHA KHOA 

 

210 
Nha Khoa Lê Nguyên 

Lâm 

251 Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa, 

Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
    x 02923899104   
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I. LƯU Ý: 
 
 

1.1 Các trường hợp sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí NỘI TRÚ xin vui lòng đóng tạm ứng theo yêu cầu từ Cơ sở y tế 

điều trị. 
 

 1.2 Thông tin liên hệ Bộ phận Bảo lãnh viện phí tại: 
 

o Hà Nội: 
 

Địa chỉ: Tầng 3, Số 10 Phan Huy Chú, Hà Nội   
Điện thoại: 04.39330168 / 04.39334210 – Hotline: 0936 100 950 

 
o Hồ Chí Minh: 

 
Địa chỉ: Lầu 5, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 

Điện thoại: 08.3834 9406 / Fax: 08.3927 4500 – Hotline: 0962 58 58 42  
 

1.3 Ghi chú: 
 

o Danh sách Cơ sở y tế tiếp nhận Bảo lãnh viện phí có thể thay đổi trong thời gian hiệu lực hợp đồng. 

o Khách hàng cần xuất trình Thẻ BLVP và CMND/CCCD/Giấy khai sinh khi yêu cầu sử dụng dịch vụ Bảo lãnh viện phí tại các CSYT nêu trên. 

o Khi khách hàng khám tại Bệnh viện Xanh Pôn, vui lòng lưu ý: 

 Bệnh viện không tiếp nhận yêu cầu BLVP ngoài giờ, thứ 7, CN và không bảo lãnh thuốc ngoại trú. 

 Người bệnh phải đảm bảo tạm ứng viện phí theo quy định Bệnh viện. 

 Bảo lãnh ngoại trú bên Bệnh viện chỉ bảo lãnh theo chỉ định, trường hợp bảo lãnh theo số tiền thì số tiền Người bệnh phải nộp thêm sẽ không có 

hoá đơn để thanh toán thêm, vì bên Bệnh viện không tách hoá đơn theo số tiền. 

 Người bệnh thanh toán bảo lãnh nội trú trực tiếp tại Bệnh viện sẽ chỉ được cầm về giấy ra viện và giấy phẫu thuật thủ thuật (nếu có). Trường hợp 

Người bệnh có nhiều gói bảo hiểm thì bên Bệnh viện sẽ không cung cấp thêm hoá đơn cũng như bảng kê chi phí để Người bệnh thanh toán bên 

khác.  
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QUY TRÌNH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ  
 

 

KHÁCH HÀNG 
 

Liên lạc với phòng BLVP tại các BV/PK/NK 
Xuất trình thẻ Bảo hiểm, giấy CMND/giấy khai sinh/hộ chiếu cho BV/PK/NK 

 
 

 
BỆNH VIỆN – PHÒNG KHÁM – NHA KHOA 

 
Bác sĩ điều trị hoặc phụ trách bảo hiểm: 

 
Kiểm tra thẻ Bảo hiểm: 

 
Đối chiếu thông tin Người được bảo hiểm trên thẻ Bảo hiểm với CMND/ Hộ chiếu và thực tế của bệnh nhân 
Điền các thông tin vào Giấy đề nghị Bảo lãnh : 

 
 Các thông tin liên quan đến khách hàng, chẩn đoán và chi tiết điều trị.

 Ước tính chi phí điều trị, bao gồm sử dụng song song với BHYT nhà nước

 Gửi Giấy đề nghị Bảo lãnh thanh toán viện phí sang BẢO MINH bằng fax/email
 

 

BẢO MINH 
 

Thẩm định lại có phải là trường hợp được bảo hiểm hay không? Nếu có thì mức bồi thường như thế nào? Xác minh 

tình trạng thanh toán phí. 
 

Bảo Minh sẽ cử cán bộ đến BV/PK/NK để kiểm tra ngẫu nhiên một số trường hợp để xác minh bệnh nhân có đúng là 

Người được bảo hiểm không. 

 

 

Nếu thuộc phạm vi bảo hiểm 
 

Gửi lại Giấy xác nhận bảo lãnh viện phí cho BV/PK/NK (đã ghi 

rõ mức bồi thường) bằng fax/ emai 

 
 

 

Bệnh viện - Phòng khám - Nha khoa 
 

Thông báo đến KHÁCH HÀNG 

 

 

Chưa đủ thông tin bảo lãnh viện phí 
 
Gửi lại Giấy từ chối bảo lãnh viện phí  
cho bệnh viện (đã ghi rõ lý do từ chối bảo lãnh)  
bằng fax/email 
 
 

 
KHÁCH HÀNG 

 
Thanh toán các chi phí cho bệnh viện/Phòng  

khám/Nha khoa 
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LIST OF MEDICAL CENTER WITH DIRECT BILLING 

(Updated to 28/02/2024) 

         
  

HA NOI CITY  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

1 
Hong Phat Hospital (Tri 

Duc Hospital) 

219 Le Duan, Bui Thi Xuan Ward, 

Hai Ba Trung District  
x     02439429485   

2 Hong Ngoc Hospital 
55 Yen Ninh,Truc Bach Ward, Ba 

Dinh District, Ha Noi 
x x x 

02437161239 

Ext 2203 
  

3 
DND International Eye 

Hospital 

126-128 Bui Thi Xuan, Bui Thi 

Xuan Ward, Hai Ba Trung District, 

Ha Noi 
x x  x  19006966 

From Monday to Friday, 

office hours  

4 
Vinmec Times City 

International Hospital 

458 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, 

Hai Ba Trung District, Ha Noi 
x x   02439743556 

National Health Insurance 

or BM 

5 
Hung Viet Oncology 

Hospital 

34 Dai Co Viet, Hai Ba Trung 

District, Ha Noi 
x x   02462500707 

National Health Insurance 

or BM 

6 
MEDELAB Viet Nam 

Hospital  

86-88 Nguyen Luong Bang, Nam 

Dong Ward, Dong Da District, Ha 

Noi 
x x   02438456868   

7 
Thu Cuc International 

General Hospital 

286, 288,290,292,294 Thuy Khue, 

Buoi Ward, Tay Ho District, Ha 

Noi 
x x x 

02437286699 

0904562252 
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8 
Tam Anh General 

Hospital 

108. Hoang Nhu Tiep, Bo De, Long 

Bien District, Ha Noi 
x x  x  02438723872   

9 
Melatec General 

Hospital 

42-44 Nghia Dung, Phuc Xa Ward, 

Ba Dinh District, Ha Noi 
x x x 02437162066   

10 Ha Thanh Hospital 
61 Vu Thanh, O Cho Dua Ward, 

Dong Da District, Ha Noi  
x x   02437655599   

11 Dong Do Hospital 
05 Xa Dan, Phuong Lien Ward, 

Dong Da District, Ha Noi 
x x x 02462784449   

12 
Viet Duc University 

Hospital 

40 Trang Thi, Hang Bong Ward, 

Hoan Kiem District, Ha Noi 
x x   02438253531 Start from 20/05/2021 

13 

Hong Ngoc An Sinh 

Phuc Truong Minh 

Hospital 

8 Chau Van Liem, Phu Do Ward, 

Nam Tu Liem District, Ha Noi 
x x x  

02473008866 

(Ext: 1112) 
  

14 
Bac Ha International 

General Hospital 

137 Nguyen Van Cu, Ngoc Lam 

Ward, Long Bien District, Ha Noi 
x x x  02422207733 Start from 01/11/2021 

15 
Branch of DOLIFE 

International Hospital 

108 Nguyen Hoang, My Dinh 2 

Ward, Nam Tu Liem District, Ha 

Noi 
  x   02473088818 Start from 01/11/2021 

16 
Hanoi Heart Hospital 

(Branch1) 

92 Tran Hung Dao, Cua Nam 

Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi 
x x x  02433942243 

National Health Insurance 

or BM 

17 
Hanoi Heart Hospital 

(Branch2) 

34, Vo Chi Cong, Xuan La Ward, 

Tay Ho District, Ha Noi 
x x x  02437589191 

National Health Insurance 

or BM 
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18 
(Viet Xo) Frendship 

Hospital 

1, Tran Khanh Du, Bach Dang 

Ward, Hai Ba Trung District, Ha 

Noi 
x x x  02436330705 

National Health Insurance 

or BM. Send the medical 

costs request 4 hours 

before the customer is 

discharged. 

19 
Giao Thong Van Tai 

Hospital 

Lane 84, Chua Lang Quarter, Lang 

Thuong, Dong Da, Hanoi 
x x x  02437664751 Start from 25/04/2023 

20 
Xanh Pon General 

Hospital 

12 Chu Van An Street, Dien Bien 

Ward, Ba Dinh District, Hanoi City 
x x x  

02438233075 

02438233073 

Start from 22/06/2023 

* Please note in the Notes 

section on page 59 

21 
Duc Giang General 

Hospital 

54 Truong Lam Ward, Long Bien 

District, Ha Noi 
x x x  02438272075 

National Health Insurance 

or BM. Start from 

01/12/2023 

 

CLINIC 

 

22 
Vinmec Royal City 

International Polyclinic 

1st Floor, Building R2B, Royal 

City, 72 A Nguyen Trai, Thanh 

Xuan District, Ha Noi 
  x   02466646868   

23 
Dr Binh Tele-Clinic 

Polyclinic 

1st Floor to 4th Floor, 11 – 13 – 15 

Tran Xuan Soan, Ha Noi 
  x x  02439410788   

24 
Thu Cuc International 

Polyclinic  

216 Tran Duy Hung, Trung Hoa 

Ward, Cay Giay District, Ha Noi 
  x x 0936237696   

25 
Thu Cuc International 

Polyclinic  

Basement and 1st Floor, HH01 

Building, Eco Lakeview, 32 Dai 

Tu, Dai Kim Ward, Hoang Mai 

District, Ha Noi 

  x x 0934447880 Start from 11/11/2021 

26 
Thu Cuc International 

Polyclinic   

126-136 Nguyen Trai, Thuong 

Đinh Ward, Thanh Xuan District, 

Ha Noi 
  x x 0936378466 

The medical facility will 

stop operating from 

February 04, 2024 
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27 

Hong Ngoc 

KEANGNAM 

International Polyclinic   

Area B1, 10th Floor Keangnam 

Landmark 72, Pham Hung, Ha Noi 
  x x  02439275568   

28 
Hong Ngoc SAVICO 

Polyclinic 

3rd Floor, Block B, Savico 

Megamall, 07-09 Nguyen Van 

Linh, Long Biên District, Ha Noi 
  x x  02439275568   

29 
Hong Ngoc Nguyen 

Tuan Polyclinic 

1st Floor - N02 - Plaza Goldseason 

Shopping Mall, 47 Nguyen Tuan, 

Thanh Xuan District, Ha Noi 
  x x  02439275568   

30 
Hong Ngoc To Huu 

Polyclinic 

1st Floor - HPC Landmark, 105 To 

Huu, La Khe Ward, Ha Dong 

District, Ha Noi 
  x x  02439275568   

31 
Hong Ngoc Tay Ho 

Polyclinic 

1,2,3 Floor - Kosmo Tay Ho, 161 

Xuan La, Bac Tu Liem District, Ha 

Noi 
  x x  

02439275568 

Etx 3 
  

32 
Medlatec Tay Ho 

Polyclinic 

99 Trich Sai, Buoi Ward, Tay Ho 

District, Ha Noi 
  x   0965345782   

33 
125 Thai Thinh 

Polyclinic 

125 – 127 Thai Thinh, Thinh 

Quang, Dong Da, Ha Noi  
  x   0972881125 Start from  07/09/2022 

34 
Medlatec Thanh Xuân 

Polyclinic 

3 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan 

Bac Ward, Thanh Xuan District, Ha 

Noi 
  x x 02432663688 Start from  07/09/2022 

35 
MedicalPlus Tan Mai 

Genaral Polyclinic 

2 Floor, Mandarin Garden 2, Tan 

Mai ward, Hoang Mai District, Ha 

Noi 
  x x 19003366 Start from  01/11/2022 

 

DENTAL CLINIC 
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36 
KIM Dental – Ha Noi 

Branch 

162A Ton Duc Thang, Hang Bot 

Ward, Dong Da District, Ha Noi 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2161 
  

37 Le Hung Dental 

2nd , 214 Nguyen Luong Bang, 

Quang Trung Ward, Dong Da 

District, Ha Noi 
    x 02435333014 

  

Suspended from January 1, 

2024 

38 Smile Care Dental 

3 Alley 143 Trung Kinh, Trung 

Hoa Ward, Cau Giay District, Ha 

Noi 
    x 02462849745   

39 
New Smile Luxury 

Dental 

Bui Thi Xuan, Bui Thi Xuan Ward, 

Hai Ba Trung District, Ha Noi 
    x 02438228585 

  

Suspended from January 1, 

2024 

40 
Viet Sing International 

Dental 

01 Nguyen Du, Hai Ba Trung 

District, Ha Noi 
    x 

02436856789 

0902108028 
  

41 
Viet Sing International 

Dental 

12 Nguyen Du, Hai Ba Trung 

District, Ha Noi 
    x 

02436856789 

 0902108028 
  

42 
Viet Sing International 

Dental 

18 Tran Dai Nghia, Hai Ba Trung 

District, Ha Noi 
    x 

02436856789 

0902108028 
  

43 
Viet Phap International 

Dental 

Branch 01: 24 Tran Duy Hung, 

Trung Hoa Ward, Cau Giay 

District, Ha Noi 
    x 

02437835768 

024 62929297 

0932203588 

  

44 
Viet Phap International 

Dental 

Branch 02:  6 Thai Ha, Trung Liet 

Ward, Dong Da District, Ha Noi 
    x 

02462755177 

0967501199 
  

45 
Viet Phap International 

Dental 

Branch 03: 29 Nguyen Du, Bui Thi 

Xuan Ward, Hai Ba Trung District, 

Ha Noi 
    x 

02466688989 

0929293737 
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46 
Viet Phap International 

Dental 

Branch 04: 69 Tran Dang Ninh, 

Dich Vong Ward, Cau Giay 

District, Ha Noi 
    x 

02436226999 

0966801155 
  

47 Nguyen Du Dental 
2-4 Nguyen Du, Hai Bai Ward, 

Hoan Kiem District, Ha Noi 
    x 02439432715   

48 Navii Dental Care 
36 Hoa Ma, Hoan Kiem District, 

Ha Noi 
    x 02436331897   

49 Navii Dental Care 
42 Cua Dong, Hoan Kiem District, 

Ha Noi 
    x 02436331897   

  

PHU THO 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

50 
Phu Tho General 

Hospital 

Nguyen Tat Thanh Ward, Tan Dan, 

Viet Tri city, , Phu Tho Province 
x x x 02106254179 

National Health Insurance 

or BM. From Monday to 

Friday : 07h 00-11h30 and  

13h30-17h 

Start from 15/11/2023 

  

BAC NINH  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

51 
Hoan My International 

Hospital 

469 Nguyen Trai, Vo Cuong Ward, 

Bac Ninh City, Bac Ninh Province 
x x   

02223858999 

(107) 
Start from 20/04/2021 
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QUANG NINH  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

52 

Vinmec Ha Long 

International General 

Hospital 

10A Le Thanh Tong, Hong Gai 

Ward, Ha Long City, Quang Ninh 

Province 
x     02333828188 

National Health Insurance 

or BM 

  

HAI PHONG - HAI DUONG  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

53 
University Medical Hai 

Phong Hospital 

225C Lach Tray, Ngo Quyen 

District, Hai Phong City 
x x    02253736285   

54 

Vinmec Hai Phong 

International General 

Hospital 

Group 31, Vinh Niem Ward, Le 

Chan District, Hai Phong 
x x   02257309888 

National Health Insurance 

or BM 

55 
Hai Phong International 

General Hospital 

124 Nguyen Duc Canh, Cat Dai 

Ward, Le Chau District, Hai Phong 
x x   02253955888   

 

CLINIC 

 

56 Thanh Binh Polyclinic  
Area 02.1-02 Westview resident, 

Tan Binh Ward, Hai Duong City 
  x   0943133315 Start from 01/11/2021 
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NGHE AN 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

57 
Vinh International 

Hospital 

99, Pham Dinh Toai, Nghi Phu 

Village, Vinh City, Nghe An 

Province 
x x x 02383968888   

  

THUA THIEN – HUE  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

58 

On-demand Medical 

Center and International 

– Hue Central Hospital 

03 Ngo Quyen, Vinh Ninh Ward, 

Hue City 
x     02343890888   

  

ĐA NANG  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

59 
Hoan My Da Nang 

Hospital  

161 Nguyen Van Linh, Thanh Khe 

District, Da Nang 
x x   02363650676   

60 
Tam Tri Da Nang 

General Hospital  

64 Cach Mang Thang Tam, Khue 

Trung Ward, Cam Le District, Da 

Nang 
x x x 02363679555   
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61 
Family Da Nang 

General Hospital 

73 Nguyen Huu Tho, Hoa Thuan 

Tay Ward, Hai Chau District 
x x   02363632111   

62 

Vinmec Da Nang 

International General 

Hospital 

30/4 St, Resident 4 Nguyen Tri 

Phuong, Hoa Cuong Bac Ward, Hai 

Chau District, Da Nang 
x x   02363711111 

National Health Insurance 

or BM 

63 
Thien Nhan Da Nang 

Hospital  

276-278 Dong Da, Thanh Binh 

Ward, Hai Chau District, Da Nang 
x  x x 02363568988 Start from 11/11/2021 

64 
Phuc Khang Da Nang 

General Hospital 

02 Le Thanh Nghi, Hoa Cuong Bac 

Ward, Hai Chau District, Da Nang 
x x x 02363815115   

 

DENTAL CLINIC 

 

65 
Viet Sing International 

Dental 

165 Le Do, Thanh Khe District, Da 

Nang 
    x 

02436856789 

0902108028 
  

  

QUANG NAM  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

66 
Vinh Duc General 

Hospital 

1A National Highway, Dien Nam 

Trung Ward, Dien Ban Town, 

Quang Nam Province 
x x   02353716421   

67 
Minh Thien General 

Hospital 

101 Phan Boi Chau, Tan Thanh 

Ward, Tam Ky City, Quang Nam 

Province 
x x x 02353888111   
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KHANH HOA    

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

68 
Tam Tri Nha Trang 

General Hospital 

57-59 Cao Thang, Phuoc Long 

Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 
x x   02583887599   

69 

Vinmec Nha Trang 

International General 

Hospital 

42A Tran Phu, Tay Son Village, 

Vinh Nguyen Ward, Nha Trang 

City, Khanh Hoa 
x x   

02583900199 

02583900168 
  

70 
Saigon-Nha Trang 

General Hospital 

Lot 10, Vinh Diem Trung urban, 

Vinh Hiep, Nha Trang City, Khanh 

Hoa  
x x x 0258898789   

 

 

 

 

 

  

LAM ĐONG    

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

71 
Hoan My Da Lat 

Hospital  

Long Tho, 10 Ward, Da Lat City, 

Lam Dong 
x x x 02633510878   
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DENTAL CLINIC 

 

72 
Viet Nha Dental – Lam 

Dong Branch 

825 Hung Vuong, Di Linh Town , 

Di Linh District, Lam Đong 
    x  

19000141 Ext 

9 

02636508897 

  

  

ĐAC LAC  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

DENTAL CLINIC 

 

73 
Viet Nha Dental – Dac 

Lac Branch 

352 Phan Boi Chau,  Buon Me 

Thuot City- Dac Lac 
    x  

19000141 Ext 

5 

0969716627 

  

  

NINH THUAN 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

74 
Saigon-Phan Rang 

General Hospital 

05 Le Hong Phong, My Huong 

Ward, Phan Rang - Thap Cham 

City, Ninh Thuan 
x x x  02593968686   
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BA RIA – VUNG TAU  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

CLINIC 

 

75 Vung Tau Polyclinic 
207 Nguyen Van Troi, Ward 4, 

Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau 
  x x  0643550699   

76 Binh An Clinic 
372 Hung Vuong, Long Lam Ward, 

Ba Ria City, Ba Ria Vung Tau 
  x   

02543602466 

0987929358 
  

77 

Van Thanh Sai Gon - 

Tan Thanh Polyclinic 

Branch 

306 Doc Lap St., Group Quang 

Phu, Phuc My Ward, Phu My 

Town, Ba Ria - Vung Tau 
  x x 

02543890186 

02543893186 
  

78 Thien Nam Polyclinic 
192 3/2 St., Ward 10, Vung Tau 

City, Ba Ria - Vung Tau 
  x x 02543597868   

 

DENTAL CLINIC 

 

79 Hoa Su Dental  
54 Co Giang – Ward 4 - Vung Tau 

City 
    x 02543543564   

80 
KIM Dental - Ba Ria 

Vung Tau Branch 

75 Le Hong Phong , Ward 7, Vung 

Tau City, Ba Ria – Vung Tau 
    x 

02873086899- 

Ext: 2191 
  

81 
Van Thanh Sai gon - Ba 

Ria Dental Branch 

75 Bach Dang, Phuoc Trung Ward, 

Ba Ria – Vung Tau City 
    x 02543712186   
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ĐONG NAI  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

82 
Dong Nai International 

Hospital 

1048A Pham Van Thuan, Tan Mai 

Ward, Bien Hoa City, Dong Nai 
x x x 02613918750   

83 Dong Nai 2 Hospital 
02 Dong Khoi, Tam Hoa Ward, 

Bien Hoa City, Dong Nai 
x x x 02518969999   

84 

Sai Gon - Dong Nai 

Hospital For 

Traumatology and 

Orthopaedics (ITO SG-

DN) 

F99, Vo Thi Sau, Thong Nhat 

Ward, Bien Hoa City, Dong Nai 
x x x 02513918569   

 

DENTAL CLINIC 

 

85 KIM Dental 
170 30/4 St., Trung Dung Ward, 

Bien Hoa City, Dong Nai 
    x 02873086899   

86 KIM Dental 
93A Nguyen Ai Quoc, Tan Phong 

Ward, Bien Hoa City, Dong Nai 
    x 02873086899   

87 

Van Thanh Sai Gon - 

Bien Hoa 1 Dental 

Branch 

1535 Pham Van Thuan, Group 3, 

Thong Nhat Ward, Bien Hoa City, 

Dong Nai 
    x 02513940186   

88 

Van Thanh Sai Gon - 

Bien Hoa 2 Dental 

Branch 

17/11 CMT8, Quang Vinh Ward, 

Bien Hoa City, Dong Nai 
    x 

02543847186 

02513840908 
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89 

Van Thanh Sai Gon - 

Thong Nhat Dental 

Branch 

14/D Phuc Nhac, Gia tan 3 Village, 

Thong Nhat, Dong Nai 
    xx 02518911668   

90 

Van Thanh Sai Gon - 

Dinh Quan Dental 

Branch 

45 Group 1, Hamlet 1, Phu Loi 

Village, Dinh Quan Town, Dong 

Nai 
    x 02513616186   

91 
Viet Nha Dental - 

Branch 

608 Pham Van Thuan, Group 5, 

Tam Hiep Ward, Bien Hoa City, 

Dong Nai 
    x 

19000141 Ext 

4 

0707808818 

  

  

BINH DUONG 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

92 
Sai Gon Binh Duong 

General Hospital 

39 Ho Van Cong, Hamlet 4, Tuong 

Binh Hiep, Thu Dau Mot City, 

Binh Duong 
x x x 02653668989   

93 
Columbia Asia Binh 

Duong Hospital  

Hoa Lan, Thuan Giao, Thuan An 

City, Binh Duong 
x x   02653819933   

94 
Hoan Hao General 

Hospital 

26/14, Binh Duong 2 Hamlet, An 

Binh Ward, Di An City, Binh 

Duong 
x x   

0342540299 

0356260493 
Start from 01/06/2021 

95 
Van Phuc 1 General 

Hospital 

45 Ho Van Cong, KP4, Tuong Binh 

Hiep, Thu Dau Mot City, Binh 

Duong 
x x x 02743777999   
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96 
Van Phuc 2 General 

Hospital 

28/1 KP. Binh Phuoc B, Binh 

Chuan, Thuan An City, Binh 

Duong 
x x x 02742246555   

 

DENTAL CLINIC 

 

97 
KIM Dental - Binh 

Duong Branch 

01 Nguyen Van Tiet, Hiep Thanh 

Ward, Thu Dau Mot City, Binh 

Duong 
    x 02873086899   

98 Binh Duong Dental 

494-496 Binh Duong Highway, 

Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot 

City, Binh Duong 
    x 02653820115   

99 Binh Duong Dental 

75 Nguyen Van Tiet, Lai Thieu 

Ward, Thuan An Town, Binh 

Duong 
    x 02653820115   

  

BINH PHUOC 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

100 
Hoan My Binh Phuoc 

General Hospital 

Hamlet 3, Tien Hung Ward, Dong 

Xoai city, Binh Phuoc 
x x x  

02713897997 

0378200000 
Start from 15/09/2022  

  

HO CHI MINH CITY 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 
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101 
Columbia Asia Gia Dinh 

Hospital  

01 No Trang Long, Ward 7, Binh 

Thanh District, HCM 
x x   02835511988 

 The medical facility will 

stop operating from 

January 16, 2024 
 

102 Quoc te CITY Hospital  

High-tech medical zone, 532A 

Kinh Duong Vuong, Binh Tri Dong 

B Ward, Binh Tan District, HCM 
x     02862803333   

103 

Nam Sai Gon 

International General 

Hospital 

So 88, Duong so 8, KDC Trung 

Son, Xa Binh Hung, Binh Chanh 

Town, HCM 
x x   02854292826 

National Health Insurance 

or BM 

104 
University Medical 1 

Hospital 

215 Hong Bang, Ward 11, District 

5, Thanh pho Ho Chi Minh 
x x   02838554269 

Start from 01/06/2021 

National Health Insurance 

or BM 

105 
University Medical 2 

Hospital 

201 Nguyen Chi Thanh, District 5, 

HCM 
x x   02839555548 

Start from 01/06/2021 

National Health Insurance 

or BM 

106 
Hong Duc General 

Hospital 

32/2 Thong Nhat, Ward 10, Go Vap 

District, HCM 
x     02839969999 

National Health Insurance 

or BM 

107 
Ear Nose Throat Sai 

Gon Hospital  

01 – 03 Trinh Van Can, Cau Ong 

Lanh Ward, Q.1, HCM 
x x   02838213456 

National Health Insurance 

or BM 

108 
Van Hanh General 

Hospital 

71 – 74 Su Van Hanh, Ward 12, 

District 10, HCM 
x     02838632553 

National Health Insurance 

or BM 

109 Quoc Anh Hospital  
104 – 110 54 St., Tan Tao Ward, 

Binh Tan District , HCM 
x x   02839894989 

National Health Insurance 

or BM 

110 Tu Du Hospital  
284, Cong Quynh, Pham Ngu Lao 

Ward, District 1, HCM 
x x   02854041177 

National Health Insurance 

or BM 

https://www.google.com/search?q=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+y+d%C6%B0%E1%BB%A3c&rlz=1C1GCEA_enVN922VN922&oq=b%E1%BB%87nh+vi%E1%BB%87n+&aqs=chrome.2.69i57j0j0i433l3j0l5.4940j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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111 Me Kong Hospital  
243A Hoang Van Thu, Ward 1, Tan 

Binh District, HCM 
x     

02838844986 

(547) 
  

112 An Sinh Hospital  
10 Tran Huy Lieu, Ward 12, Phu 

Nhuan District, HCM 
x     02838457777 

National Health Insurance 

or BM 

113 
Hoan My Sai Gon 

Hospital – Branch 1 

60 – 60A Phan Xich Long, Ward 1, 

Phu Nhuan District, HCM 
x x   02839902468   

114 
Tam Tri Sai Gon 

General Hospital 

171/3 Truong Chinh, Tan Thoi 

Nhat Ward, District 12, HCM 
x x   02862601100   

115 
Tan Hung General 

Hospital 

871 Tran Xuan Soan, Tan Hung 

Ward, District 7, HCM 
x x   02837760648   

116 Trieu An Hospital  
425 Kinh Duong Vuong, An Lac 

Ward, Binh Tan District, HCM 
x     02837508888   

117 

Vinmec Central Park 

International General 

Hospital 

720A Dien Bien Phu, Ward 22, 

Binh Thanh District, HCM 
x x   02836221166   

118 FV Hospital  
6 Nguyen Luong Bang, District 7, 

HCM 
x x   02854113451   

119 

International Hospital 

For Traumatology and 

Orthopaedics 

(SAIGON-ITO) 

232-305 Le Van Sy, Ward 1, Tan 

Binh District, HCM 
x x   0907917123   

120 
Sai Gon Hospital - ITO 

Phu Nhuan  

140C Nguyen Trong Tuyen, Ward 

8, Phu Nhuan District, HCM 
x x   0937555075   
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121 
Sai Gon Stomatological 

International Hospital 

101 Suong Nguyet Anh, Ben Thanh 

Ward, District 1, HCM 
x x x 02873046899   

122 
Korea Cosmetic 

Hospital 

31 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao 

Ward, District 1, HCM 
    x 02873086899   

123 Gia An 115 Hospital  

5, 17A St., Hamlet 11, Binh Tri 

Dong B Ward, Binh Tan District, 

HCM 
x x   02862885886   

124 Hung Vuong Hospital  
128 Hong Bang, Ward 12, District 

5, HCM 
x     02838558532   

125 Children Hospital  
15 Vo Tran Chi – Binh Chanh 

Town – HCM 
x x x 02822536688   

126 

Hoan My Thu Duc 

International General 

Hospital 

241 1K National Highway, Linh 

Xuan Ward, Thu Duc City, HCM 
x x x 02873062062 Start from 01/11/2021 

127 
American International 

Hospital 

6, Bac Nam 3 St., An Phu Ward, 

District 2, HCM 
x x x 02839109999 

Suspended from December 

1, 2023 

128 
TP.HCM Tam Anh 

General Hospital 

2B Pho Quang, Ward 2, Tan Binh 

District, Ho Chi Minh 
x x x 02839976278 

Monday to Saturday 7:00 -

19:00; Sunday: 7:00 -12:00 

129 

Hoan My Sai Gon 

International Eyes 

Hospital (IEH) 

27 Ky Dong, Ward 9, District 3, 

TP. Hồ Chí Minh 
x x x 02839350999   

130 Military Hospital 175 
786 Nguyen Kiem, Ward 3, Gò 

Vấp District, Ho Chi Minh City 
x x x 19001175   
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CLINIC 

 

131 
Columbia Asia Sai Gon 

Clinic  

08 Alexandre de Rrodes, District 1, 

HCM  
  x   02838238888 

 The medical facility will 

stop operating from 

January 16, 2024 

132 An Khang Polyclinic  
184 – 186 – 188 Nguyen Dinh 

Chieu, Ward 6,  District 3, HCM 
  x   02839302785   

133 Vigor Health Polyclinic  
21 Nguyen Trung Ngan, District 1, 

HCM 
  x x 02839115315   

134 Yersin Polyclinic  
10 Truong Dinh, Ward 6, District 3, 

HCM 
  x   02839330039   

135 
Vinmec Sai Gon 

International Polyclinic 

2–2 Bis Tran Cao Van, Da Kao 

Ward, District 1, HCM 
  x   02835203388   

136 
Golden Healthcare 

International Polyclinic  

So 37 Hoang Hoa Tham, Ward 13, 

Tan Binh District, TP. Ho Chi 

Minh 
  x x 0369031818   

137 
Careplus Tan Binh 

International Polyclinic 

107 Tan Hai, Ward 13, Tan Binh 

District, HCM 
  x x 18006116   

138 
Careplus District 7 

International Polyclinic 

2nd Floor, Crescent Plaza, 105 Ton 

Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, 

HCM 
  x x 18006116   

139 
Careplus District 1 

International Polyclinic 

66-68 Nam Ky Khoi Nghia, 

Nguyen Thai Binh Ward, District 1, 

HCM 
  x x 18006116   
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140 Song An Polyclinic  
510 Nguyen Dinh Chieu, Ward 4, 

District 3, HCM 
  x   02838328080   

141 
Sai Gon International 

Polyclinic  

So 9-11-13-15 Trinh Van Can, Cau 

Ong Lanh Ward,  District 1, HCM 
  x   02838213456   

142 

Sai Gon International 

Polyclinic - Le Van 

Luong Branch 

441 Duong Le Van Luong, Tan 

Phong Ward, District 7, HCM 
  x   02838213456   

143 FV Clinic 

3rd Floor, Bitexco Finance Tower, 

District 1, HCM 

2 Hai Trieu, District 1, HCM 
  x   02854113451   

144 JIO Health Polyclinic  
30 Nguyen Van Lac,  Ward 19, 

Binh Thanh District, HCM 
  x   02838409651   

145 
Jio Health Polyclinic – 

Smart Clinic  

1st Floor, M-Plaza Sai Gon, 39 Le 

Duan, Ben Nghe Ward, District 1 
  x   02838409651   

146 
Hoan My Sai Gon 

Polyclinic 

4A Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh 

District, HCM 
  x x 02838119783   

147 

MEDR Medical 

Technology Joint Stock 

Company 

139 Vo Oanh, 25 Ward, Binh 

Thanh District, Ho Chi Minh 
  x x 02838998199   

148 

BERNARD 

International Center of 

Specialized Clinics  

201 Nam Ky Khoi Nghia,  Ward 7, 

District 3, HCM 
  x x 02835352468 Start from 04/05/2022 

149 

American International 

Hospital Clinic 

(AIHCL) 

79 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, 

District 1, Ho Chi Minh 
  x x 02839109888 

Suspended from December 

1, 2023 
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DENTAL CLINIC 

150 Ky Thuat So Dental  
62 Dang Dung, Tan Dinh Ward, 

District 1, HCM 
    x 02838483227   

151 Song Phat Dental  
168 Phan Dang Luu, Ward 3, Phu 

Nhuan District, HCM 
    x 0908567909   

152 Song Phat Dental  
331 Dien Bien Phu, Ward 4, 

District 3, HCM 
    x 0908567909   

153 Song Phat Dental  
198 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 21, 

Binh Thanh District, HCM 
    x 0908567909   

154 
Au My High-tech 

Dental 

113 – 115 Dinh Tien Hoang, Da 

Kao Ward, District 1, HCM 
    x 02838202039   

155 I-DENT Dental Center 
19V Nguyen Huu Canh, Ward 19, 

Binh Thanh District, HCM 
    x 0919263863   

156 Kim Dental  
31 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao 

Ward, District 1, HCM 
    x 02873086899   

157 
Kim Dental - Quan Binh 

Thanh District Branch 

33 Dinh Tien Hoang, Ward 13, Tan 

Binh District, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2042 
  

158 
Kim Dental - Tan Binh 

District Branch 

304 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh 

District, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2021 
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159 
Kim Dental - District 10 

Branch 

396 -398 3/2 St., Ward 12, District 

10, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2061 
  

160 
Kim Dental - District 5 

Branch 

43-45 An Duong Vuong, Ward 8, 

District 5, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2081 
  

161 
Kim Dental - Go Vap 

District Branch 

02 Nguyen Oanh, phuong 7, Go 

Vap District, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2121 
  

162 
Kim Dental - District 3 

Branch 

345 Le Van Sy, Ward 13, District 

3, HCM 
    x 

0283086899 - 

Ext: 2201 
  

163 
Kim Dental - District 7 

Branch 

493 Nguyen Thi Thap, Tan Phong 

Ward, District 7, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2271 
  

164 
Kim Dental – Go Vap 

District Branch 2 

366 A25-366 A26 Phan Van Tri, 

Ward 5, Go Vap District, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 4013 
  

165 
Kim Dental – District 10 

Branch 2 

285 duong Cach Mang Thang Tam, 

Ward 12, District 10, HCM 
    x 

02873086899 - 

Ext: 2211 
  

166 
Kim Dental – Thu Duc 

Branch 

46A Vo Van Ngan, Tuong Tho 

Ward, Thu Duc District, HCM 
    x 02873086899   

167 Lam Anh Dental Clinic  
329 CMT8, Ward 12, District 10, 

HCM 
    x 02838624131   

168 3-2 Dental Clinic  
74 3/2 St., Ward 12, District 10, 

HCM 
    x 02838658571   
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169 Sakura Dental  
69 Le Van Thiem , Hung Phuoc 3, 

Tan Phong Ward, District 7, HCM 
    x 02854156868   

170 Vinh An Dental  
438 Hoang Van Thu, Ward 4, Tan 

Binh District, HCM 
    x 02839481050   

171 SAIDO Dental  
258 Huynh Van Banh, Ward 11, 

Phu Nhuan District, HCM 
    x 02839973373   

172 SAIDO Dental 
15 Duong Duc Hien, Tay Thanh 

Ward, Tan Phu District, HCM 
    x 02839973373   

173 
Viet My Dental - 

District 7 

1298 Huynh Tan Phat, Phu My 

Ward, District 7, HCM 
    x 02837858989   

174 
Viet My Dental - 

District 8 

175B Lien Tinh 5, Ward 5, District 

8, HCM 
    x 02862858585   

175 Venus Dental  
678 Le Hong Phong, Ward 10, 

District 10, HCM 
    x     

176 Sky Dental  
375 -377 Nguyen Thai Binh – 

Ward 12, District 10, HCM 
    x 0903836436   

177 
Viet Nha Dental– Tan 

Binh 

01 Dong Xoai, Ward 13, Tan Binh 

District, HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 2) 

0707808818 

  

178 
Viet Nha Dental - 

District 3 

8 7 St., Cu Xa Do Thanh, Ward 4, 

District 3, HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 3)  

02866824409 
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179 
Viet Nha Dental - 

District 7 

152 Le Van Luong, Tan Hung 

Ward, District 7, HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 7)  

02862725352 

  

180 
Viet Nha Dental - Phu 

Nhuan 

51 Tran Ke Xuong, Ward 7, Phu 

Nhuan District, HCM 
    X 

19000141 ( 

Phím 6)  

0888061189 

  

181 Westway Dental 
3 St. 5, Ha Do Centrosa Garden, 

District 10, HCM 
    X 0934818929 

Suspended from January 1, 

2024 

182 Dent Plus Co. 
7 Hoa Mai, Ward 2, Phu Nhuan 

District, HCM 
    X 0934818929 

Suspended from January 1, 

2024 

183 Lan Anh Dental  
292 Huynh Van Banh, Ward 11, 

Phu Nhuan District, HCM 
    X 02838442838   

184 Lan Anh Dental  
288/1 Huynh Van Banh, Ward 11, 

Phu Nhuan District, HCM 
    X 02839918854   

185 Lan Anh Dental  
130 Ha Huy Tap, Tan Phong Ward, 

District 7, HCM 
    X 02854111616   

186 Lan Anh Dental  
149 Ton Dat Tien, Tan Phong 

Ward, District 7, HCM 
    X 02854121314   

187 Lan Anh Dental  
61 Nguyen Co Thach, An Loi Dong 

Ward, District 2, HCM 
    X 02836361133   

188 Lan Anh Dental  
11 Nguyen Co Thach, An Loi Dong 

Ward, District 2, HCM 
    X 02836360555   
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189 
GOOD SMILE Dental- 

Branch 1 

31 Vo Truong Toan, Thao Dien 

Ward, Thu Duc District, HCM 
    x 028 38294180 Start from 04/05/2022 

190 
GOOD SMILE Dental- 

Branch 1 

Park 4 P4-SH02 Vinhomes Central 

Park, 720A Dien Bien Phu, 22 

Ward, Binh Thanh District, HCM 
    x 0848997000 Start from 04/05/2022 

191 
DC DENTIST 

International Dental 

72 Nguyen Thi Thap, Him Lam, 

Tan Hung,  District 7, HCM 
    x 0934558815 Start from 07/09/2022 

192 Happy Dental- HO 

437B Man Thien, Park 4, Group  5, 

Tang Nhon Phu A Group, District 

9, HCM 
    x 0977603185 Start from 15/09/2022 

193 
Happy Dental - Branch 

2 

559 Kha Van Can, Linh Dong, Thu 

Duc District, HCM 
    x 0977603185 Start from 15/09/2022 

194 
Happy Dental - Branch 

3 

106, National Highway 1K, Linh 

Xuan, Thu Duc District, HCM 
    x 0923456199 Start from 15/09/2022 

195 
Happy Dental - Branch 

4 

56B Hoa Lan, 7 Ward, Phu Nhuan 

District, HCM 
    x 0923456199 Start from 15/09/2022 

  

LONG AN  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

196 
Viet My Dental - Ben 

Luc Branch 

97 Nguyen Huu Tho, Hamlet 3, 

Ben Luc Town, Long An 
    x 02723638484   
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DONG THAP 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

197 
Tam Tri Dong Thap 

General Hospital  

700, National Highway 30, My Tan 

Village, Cao Lanh City, Dong Thap 
x X   02773875993 Start from 05/05/2021 

                

TIEN GIANG 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

198 
Kim Dental Kim - Tien 

Giang 

304A  Ly Thuong Kiet, Ward 5, 

My Tho City, Tien Giang 
    x 

02873086899 

Ext: 2131 
  

199 
Viet My Dental - My 

Tho 1 

94C -94D Ap Bac, Ward 4, My Tho 

City, Tien Giang 
    x 02733868989   

200 
Viet My Dental - My 

Tho 2 

205 Le Van Tham, Ward 6, My 

Tho City, Tien Giang 
    x 02736523838   
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KIEN GIANG 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

201 

Vinmec Phu Quoc 

International General 

Hospital 

Bai Dai Area, Ganh Dau, Phu 

Quoc, Kien Giang 
x x   02773985588   

 

DENTAL CLINIC 

 

202 
HAKI Ha Tien Dental 

  (Viet My Dental) 

55A Nguyễn Phúc Chu, P. Pháo 

Đài, TP Hà Tiên, Kiên Giang 
    x 0935113141   

203 
Viet My Dental - Kien 

Luong 

814-816 Hamlet nga ba, Kien 

Luong Town, Kien Giang 
    x 02973757677   

204 
Viet My Dental - Rach 

Gia 1 

278 Nguyen Trung Truc, Vinh Lac 

Ward, Rach Gia City, Kien Giang 
    x 02976250566   

205 
Viet My Dental - Rach 

Gia 2 

21 Tran Phu, Vinh Thanh Ward, 

Rach Gia City, Kien Giang 
    x 02973588688   

206 
Viet My Dental - Rach 

Soi 

121 Mai Thi Hong Hanh, Vinh Loi 

Ward, Rach Gia City, Kien Giang  
    x 02973699799   

 

 

 

 

  



58 
 

TRA VINH 

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

207 
Viet My Dental - Tra 

Vinh 

16A Nguyen Dang, Ward 7, Tra 

Vinh City, Tra Vinh 
    x 02946293838   

                

CẦN THƠ  

INDEX MEDICAL CENTER ADDRESS 
IN-

PATIENT 

OUT-

PATIENT 
DENTAL 

PHONE 

NUMBER 
  

 

HOSPITAL 

 

208 
Phuong Chau 

International Hospital 

300 Nguyen Van Cu (nd), An 

Khanh Ward, Ninh Kieu District, 

Can Tho 
x x   

02922222836     

0901228872 
  

209 
Hoan My Cuu Long 

Genral Hospital  

20, Duong Vo Nguyen Giap, Phu 

Thu Ward, Cai Rang District, Can 

Tho 
x x   02923917901    

 

DENTAL CLINIC 

 

210 Le Nguyen Lam Dental 
251 Nguyen Van Cu - An Hoa 

Ward, Ninh Kieu District, Can Tho 
    x 02923899104   
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I.NOTE: 
 
 

1.1 Cases use In-patient Direct Billing , please pay advance fee as required from Medical Center 

 
 

 

1.2 Direct Billing Department contact information 

 
 

o Ha Noi: 
 

Address: 3
rd

 Floor, 10 Phan Huy Chu, Ha Noi   
Phone number: 04.39330168 / 04.39334210 – Hotline: 0936 100 950 

 
o Ho Chi Minh: 

 
Address: 5th Floor, 26 Ton That Dam, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh 

 
Phone number: 08.3834 9406 / Fax: 08.3927 4500 – Hotline: 0962 585842 

  
 

1.3 Note: 

 
 

o Medical Center contact list take Direct Billing can change in effective period 
 

o Customers need to show Direct Billing card and ID when require to use Direct billing at Medical Center 

 

o When customers are examined at Xanh Pon Hospital, please note: 

 The hospital does not accept requests after hours, Saturday or Sunday, does not underwrite outpatient drugs. 

 Patients must ensure advance hospital fees according to hospital regulations. 

 Outpatient guarantee on the Hospital side only guarantees as indicated, in case the guarantee is according to the amount, the 

amount the Patient has to pay extra will not have an invoice for additional payment, because the Hospital does not separate the 

invoice according to the amount. 

 Patients who pay the inpatient guarantee directly at the hospital will only be able to hold the discharge paper and the procedure 

surgery paper (if any). In case the patient has more than one insurance package, the hospital will not provide additional invoices 

as well as expense statements for the patient to pay to another party.  
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DIRECT BILLING PROCESS 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

CUSTOMER 
 
Contact to Direct Billing Department at HOSPITAL/CLINIC/DENTAL CLINIC 
Show Insurance Card, ID/Birth Certificate/Passport for HOSPITAL/CLINIC/DENTAL CLINIC 

 

HOSPITAL – CLINIC – DENTAL CLINIC 
 
Doctor or Insurance Incharger: 

 
Check the Insurance Card: 

 
Compare information Insurer on Insurance Card to ID/Passport and patient 
Fill information on Direct Billing request form: 
 
-Information related to customer, diagnotics and treatment detail.

-Estimate treatment fee, include combination National Health Insurance

-Send Direct Billing form to Bao Minh by fax/email
 

 

BAO MINH 
 
Re-evaluate if case was insured? How is the compensation? Confirm fee payment condition. 
 
Bao Minh will send employee to HOSPITAL/CLINIC/DENTAL CLINIC in order to check 

random cases to confirm that patient is really the insurer. 

 

 
 
If covered by insurance 
 
Send Direct Billing confirmation to 

HOSPITAL/CLINIC/DENTAL CLINIC by fax/ emai 

 

Hospotal – Clinic – Dental Clinic 
 
Notice to Customer 

 

Not enough info for Direct Billing 

 

Send Direct Billing  ejection for hospital (noted reason 

why rejection) by fax/email 

 

Customer 

 

Pay fee to Hospital/Clinic/Dental Clinic 
 
Notice to Customer 

 


